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Tổng hợp giao dịch 
Sàn HSX HNX 
 593,02 81,18 
Tăng/giảm +0,62 +0,04 
% tăng/giảm +0,10% +0,05% 
Thanh 
khoản 

132,29 tr 49,85 tr 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

2.320,67 538,11 

NN mua/bán 
ròng (tỷ 
đồng) 
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Tổng hợp thị trường phiên giao dịch trước, thứ 6, 16/10/2015 
 
VN-Index tăng 0,62 điểm (+0,10%) lên 593,02 điểm. Thanh khoản (cả thỏa thuận) đạt 132,29 
triệu cổ phiếu giảm 6,13 % so với trung bình 10 phiên gần đây (tương đương 140,93 triệu cổ 
phiếu). Giá trị giao dịch đạt 2.320,67 tỷ đồng. 
 
HNX-Index tăng 0,04 điểm (+0,05%) lên 81,18 điểm. Thanh khoản (cả thỏa thuận) đạt 49,85  
triệu cổ phiếu tăng 4,5 % so với trung bình 10 phiên gần đây( tương đương 47,70 triệu cổ 
phiếu). Giá trị giao dịch đạt 538,11 tỷ đồng. 
 
Ngày từ đầu phiên giao dịch, nhiều cổ phiếu lớn trên thị trường đều đồng loạt tăng giá và 
giúp hai chỉ số có được bật mạnh lên trên mốc tham chiếu. Tuy nhiên, về cuối phiên giao 
dịch (đặc biệt là ở phiên ATC), lực cầu có phần yếu đi, trong khi đó, lực bán ở nhóm cổ phiếu 
trụ cột đã gia tăng đáng kể và khiến nhiều cổ phiếu trụ cột bị giảm trở lại. Gây ảnh hưởng 
nhất tới chỉ số là hai cổ phiếu VCB và BVH, có thời điểm trong phiên giao dịch BVH tăng sát 
giá trần nhưng về cuối phiên, BVH bất ngờ quay đầu giảm tới 3.000 đồng xuống 57.000 
đồng/CP. Chiều ngược lại, chỉ còn một số cổ phiếu lớn khác như: BID, CTG, GAS, VNM, 
VIC, vẫn duy trì được sắc xanh khá tốt giúp giữ cả hai chỉ số ở trên mốc tham chiếu. 
 
 

Ngành, nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền trong phiên 16/10/2015: n/a 
 
Cổ phiếu dẫn đầu trong phiên 16/10/2015  
 

• Dầu khí: PVB, PGD 

• Bank, tài chính: CTG 
• Bluechip khác: n/a 
• Chứng khoán: n/a 
• BĐS, xây dựng:  DIG 
• Thủy sản: FMC 
• Thép: HSG 
• Cao su:  n/a 
• Dệt may: STK 
• Cổ phiếu đầu cơ: SHI, TIG 
•             Khác: HT1, SKG, VSC, CLL 
 

Diễn biến giao dịch PVN10 - 16/10/2015 

Mã Giá Tăng/ 

giảm 

KLGD  

(cp) 

GTGD 

(tỷ đồng) 

NĐTNN mua NĐTNN bán 

GAS 47.400 +100 407.430 19,343 227.350 201.430 

PVS 22.300 -200 1.897.237 42,880 0 0 

DPM 32.800 -100 1.023.690 33,642 434.910 288.290 

PVD 37.100 -200 752.430 28,081 74.580 293.450 

PVT 11.500 +0 709.490 8,243 0 57.470 

PVX 3.200 +100 4.043.830 12,926 0 13.000 

DCM 12.900 +0 1.623.880 20,951 864.340 0 

PET 16.000 +0 329.590 5,273 0 0 

PVC 20.500 -100 456.774 9,463 0 125.000 

NT2 26.400 +0 787.770 20,961 306.850 100.000 

 
Cổ phiếu ngành dầu khí: 
N/a 

 

mailto:Tuandm@psi.com.vn


 
 
 
 
 

  

 

    Báo cáo phân tích giao dịch ngày 19/10/2015           Petrovietnam Securities Incoporated 

 

 

 

Diễn biến Giá Dầu Thế Giới 

 Giá Dầu Brent 

 

. 

 Giá dầu WTI 

 

 Cập nhật dự báo của một số tổ chức 

 

Tổ chức Dự Báo 

Barclays Giá dầu Brent sẽ chạm ngưỡng 85 USD/thùng vào năm 2020, cao hơn khoảng 20 USD/thùng so với 
mức giá futures cho năm 2020, hiện nay vào khoảng 65 USD/thùng. 

Goldman Sachs Dự báo giá WTI giao sau ba tháng, sáu tháng và 12 tháng WTI lần lượt là 42 USD, 40 USD và 45 
USD cho mỗi thùng. Goldman cũng giữ dự báo giá dầu Brent giao sau 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng 
lần lượt là 47; 45 và 49 USD cho mỗi thùng. Ngân hàng dự báo sự tăng trưởng nhu cầu dầu là 1,62 
triệu thùng/ngày năm 2015 và 1,28 triệu thùng/ngày vào năm 2016. 

PIRA PIRA dự báo trong năm 2016 giá dầu sẽ tăng lên mức 70 USD/thùng và đạt con số 75 USD/thùng 
trong năm 2017. Dự báo sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ sẽ giảm khoảng 585.000 thùng/ngày 
trong năm 2016. 

Thomson 
Reuters 

Trên tổng hợp kết quả dự báo từ 31 tổ chức ngân hàng, tài chính thế giới, TR đã đưa ra mức dự báo 
giá dầu Brent và WTI trung bình năm 2015 đạt lần lượt 55,3 và 50,3 USD/thùng, giảm khoảng 4 
USD/thùng so với dự báo được đưa ra vào tháng trước. 

OPEC Dự kiến nhu cầu dầu thô thế giới sẽ tăng lên mức 30,3 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2016 - nhiều 
hơn khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày so với năm 2015. 

EIA Tổng nguồn cung thế giới được dự báo sẽ tăng lên mức 95,98 triệu thùng/ngày trong năm 2016.Nhu 
cầu được dự báo sẽ tăng thêm 270 nghìn thùng/ngày lên mức 95,2 triệu thùng/ngày - tăng 0,3% so 
với dự báo hồi tháng chín. Sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ giảm từ mức trung bình 9,25 triệu 
thùng/ngày trong năm 2015 xuống mức 8,86 triệu thùng/ngày trong năm 2016. 
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Danh mục khuyến nghị trading 19/10/2015 
 

Mã cp Giá hiện 
tại 

KLGD bình quân 
(10 phiên) 

Vùng mua Vùng bán Giá cắt lỗ Khuyến nghị 

VN-Index 593,02` 140,93  triệu cổ 
phiếu 

550 – 555 630-640  Cân đối cp/tiền: 
80/20 

HNX-Index 81,18 47,70  triệu cổ 
phiếu 

76 – 77 89-90  Cân đối cp/tiền: 
80/20 

HBC 17.800 939.642 15.800-16.200 18.500-18.700 14.800 Nắm giữ 

TCM 37.000 1.115.594 35.000-35.500 40.000-41.000 32.700 Nắm giữ 

PVS 22.300 2.100.936 20.000-20.500 24.000-25.000 18.000 Nắm giữ 

PXS 16.200 545.278 15.000-15.500 18.000-19.000 13.900 Nắm giữ 

PVC 20.500 972.368 19.000-19.500 24.000-25.000 17.300 Nắm giữ 

TNG 26.000 408.436 25.500-26.000 30.500-31.000 23.000 Nắm giữ 

DXG 18.900 1.312.489 17.000-17.500 20.500-21.000 15.800 Nắm giữ 

HCM 37.600 837.973 35.500-36.500 40.500-41.000 33.000 Nắm giữ 

VCS 46.300 89.954 36.000-36.500 41.500-42.000 33.400 Canh Bán 

DIG 12.500 1.116.960 11.000-11.500 13.500-14.000 10.200 Nắm giữ 

 

Cập nhật vĩ mô 

 Nhiều loại phí chứng khoán có thể giảm mạnh 

Bộ Tài Chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp 

dụng tại các Sở giao dịch và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Đây là văn bản dự kiến thay thế Thông tư số 27 đã ban 

hành năm 2010. Với mục tiêu chính hỗ trợ thị trường, khuyến khích giao dịch, dự thảo đề xuất giảm nhiều loại phí liên quan đến 

giao dịch của nhà đầu tư: Phí quản lý thành viên lưu ký, Phí giao dịch ETF, Phí giao dịch mua bán trái phiếu lại (repo) kỳ hạn 3-14 

ngày, Phí lưu ký cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, Phí đại lý thanh toán lãi và vốn gốc trái phiếu Chính phủ. Ngược lại, một số khoản phí 

khác cũng được điều chỉnh tăng, như phí đấu thầu trái phiếu Chính Phủ tăng từ 0,15% lên 0,25% giá trị giao dịch. Phí xử lý lỗi sau 

giao dịch bị lùi thời hạn thanh toán tăng từ 500.000 đồng lên một triệu đồng. 

 Huy động ngoại tệ tăng mạnh, cho vay ngoại tệ tăng chậm 

Tốc độ huy động vốn ngoại tệ trong các ngân hàng đã gia tăng mạnh trong ba tháng gần đây, lên tới xấp xỉ 8-9% chỉ riêng quý 3 

vừa qua. Điều này ngược lại với tăng trưởng tín dụng ngoại tệ tại các ngân hàng, đã có xu hướng chậm lại từ tháng 6-2015 sau 

thời gian tăng mạnh hồi đầu năm nay. Theo ước tính của một số tổ chức tín dụng, tăng trưởng tín dụng ngoại tệ trong khối ngân 

hàng đã chậm lại còn khoảng 4-5% trong quý 3, tức là tốc độ huy động vốn ngoại tệ cao gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng tín dụng 

của dòng ngoại tệ mà các nhà băng cho vay ra thị trường. Tín dụng ngoại tệ các tháng cuối năm được giới ngân hàng dự báo sẽ 

tiếp tục tăng trưởng thận trọng, khó có khả năng mở rộng mạnh trong khi huy động vốn ngoại tệ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá 

đều đặn, thanh khoản trên thị trường ngoại tệ về cơ bản sẽ không căng thẳng. Lãi suất có thể nhích nhẹ khoảng 0,1 điểm nhưng 

tiếp tục ổn định ở mức thấp, quanh khoảng 0,3-0,5 % với các khoản vay kỳ hạn dưới một tuần trên thị trường liên ngân hàng nếu 

không có yếu tố bất ngờ nào khác. Nguồn cung vốn của khối ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam vẫn duy trì dồi dào. 

 Giá dầu lúc  5 P.M ngày 17/10/2015 

 

 Ngày 16/10: Khối ngoại tiếp tục  bán ròng trên cả hai sàn 

Tính chung trên cả sàn HOSE và HNX, khối ngoại mua vào mua vào hơn 8,3 triệu cổ phiếu trị giá hơn 209,3 tỷ đồng, trong khi bán 

ra hơn 7,9 triệu cổ phiếu trị giá trên 228 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt 430.940 cổ phiếu, tuy nhiên xét về giá trị thì họ 

vẫn bán ròng hơn 18,7 tỷ đồng. 

Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng khoảng gần 9,6 tỷ đồng . Mặc dù vậy, khối ngoại trên HOSE phiên hôm nay vẫn mua ròng 

hơn 1,4 triệu cổ phiếu nếu xét về khối lượng. Họ thực hiện mua vào hơn 8 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 6,6 triệu cổ phiếu. Giá trị 

mua vào đạt hơn 105,6 tỷ đồng, còn giá trị bán ra là hơn 215 tỷ đồng. 

Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào vỏn vẹn 304.100 cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 1,29 triệu cổ phiếu, với giá trị mua vào đạt 

hơn 3,6 tỷ đồng, còn giá trị bán ra hơn 12,8 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt gần 1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng 

trên 9 tỷ đồng. 
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Thị trường chứng khoán thế giới cập nhật đến 17h ngày 17/10/2015 
 

Khu vực  Chỉ số  Giá   Tăng/giảm   % Thay đổi 

Châu Á- Thái Bình Dương Nikkei225 18.291,80  +194,90  +1,08% 

Châu Á- Thái Bình Dương Shang Hai Composite 3.391,35  +53,28  +1,60% 

Châu Á- Thái Bình Dương Hang Seng Index  23.067,37  +179,20  +0,78% 

Châu Âu FTSE 100 6.378,04  +39,37  +0,62% 

Châu Âu FTSE ALL –Share  3484,69  +15,07  +0,43% 

Châu Âu CAC40 4.702,79  +27,50  +0,59% 

Châu Âu EURO STOXX 50 3.264,93  +26,12  +0,81% 

Mỹ Down Jones 
Industrial Average  

17.215,97  +74,22  +0,43% 

Mỹ Nasdaq  4.886,69  +16,59  +0,34% 

Mỹ S&P 500 2.033,11  +9,25  +0,46% 
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Phân tích kỹ thuật 

 Ngắn hạn: 

VN-Index: Hiện chỉ số vẫn nằm trên đường trung bình động MA5 ngày và ADX đang mạnh dần lên cho thấy xu thế hiện tại vẫn đang 

tăng giá. Tuy nhiên một cây nến Shooting Star xuât hiện sau khi tiếp cận kháng cự quan trọng tại 600 điểm cảnh báo có khả năng 

điều chỉnh, trong trường hợp này mốc hỗ trợ cho chỉ số sẽ là 588 điểm tương ứng đường trung bình động MA 100 ngày. 

HNX-Index: Tương tự VN-Index, các chỉ báo tiếp tục duy trì xu hướng hướng lên cho thấy xu thế hiện tại vẫn là đang tăng giá, tuy 

nhiên  cây nến  Doji Shooting Star xuất hiên cũng cảnh báo có khả năng xuất hiện điều chỉnh, trong trường hợp này khu vực 80,5 

điểm tương ứng vùng tích lũy cũ sẽ đóng vài trò hỗ trợ cho chỉ số. 

 Dài hạn: VN-Index tiếp tục duy trì trên vùng 540 điểm tương đương kênh tăng giá dài hạn. Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì danh 

mục hiện tại  

VN-Index: Hỗ trợ mạnh: 510-520. Kháng cự mạnh: 600-610 điểm 

HNX-Index: Hỗ trợ mạnh: 72-73 điểm. Kháng cự mạnh: 89-90 điểm 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn 

đáng tin cậy và PSI không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả 

và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của PSI. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo 

hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của PSI. 

 

 

Dự báo phiên GD thứ 2, 19/10/2015: Cơ Hội Chọn Lọc 

Nhận định chung 

Sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu lớn trên cả hai sàn cùng với việc lan tỏa của dòng tiền sang các mã đầu cơ khác đã giúp thị trường 

tiến sát lên ngưỡng 600 điểm đối với VN-Index và 82 điểm đối với HNX-Index, tuy nhiên sự suy yếu của những cổ phiếu lớn vào cuối 

phiên giao dịch đã xóa nhòa đi những nỗ lực tăng điểm, việc điều chỉnh trở lại trước ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo là điều dễ hiểu, và 

cả hai chỉ số sẽ tiếp tục cần thời gian tích lũy trước khi có sự chuyển biến nhất định. Sự kỳ vọng hiện tại của thị trường vẫn đến chủ yếu 

từ mạch thông tin kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp đang dần được công bố trong khi thanh khoản toàn thị trường không 

có sự cải thiện mạnh, do đó nhìn chung xu thế của thị trường tiếp theo nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục phân hóa mạnh trong khi chỉ số sẽ 

gặp khó khăn khi tiếp cận ngưỡng kháng cự mạnh 600 – 610 điểm với VN-Index và 82-82,5 điểm đối với HNX-Index. Nhà đầu tư vẫn nên 

duy trì danh mục hiện tại, xem xét chốt lời một phần các cổ phiếu có lãi khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự mạnh trên. 

 

Dự báo phiên 19/10/2015: VN-Index và HNX-Index được dự đoán sẽ dao động trong vùng 588-598 điểm và 80,5-81,7 điểm, thanh 

khoản đạt khoảng 120 triệu cổ phiếu (Vnindex) và 40 triệu cổ phiếu (HNX-Index). 

Chiến lược giao dịch: 

 Dòng cổ phiếu bất động sản: Nắm giữ 

 Dòng cổ phiếu dầu khí:Nắm giữ 

 Đối với NĐT ngắn hạn: Nắm giữ 

 Danh mục trung, dài hạn: Duy trì danh mục  

Hỗ trợ mạnh của VN-Index và HNX-Index là vùng 510-520 và 72-73 điểm. Kháng cự mạnh của VN-Index là vùng 600-610 điểm, kháng 

cự mạnh của HNX-Index là vùng 89-90 điểm. 
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